
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số:               Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm xét 

nghiệm tại Bệnh viện Đa khu vực Ngọc Hồi năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khu 

vực Ngọc Hồi năm 2025 cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn 

Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum); 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16 tháng 

03 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày thông 

báo yêu cầu báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Có Phụ lục kèm theo) 

Trân trọng thông báo!   

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc, 

- Phòng TCHC (đăng tải lên TTTĐT Bệnh viện); 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO 

Kèm theo Thông báo số         /TB-BVKVNH ngày 06/03/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc yêu cầu báo giá gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm xét nghiệm 

tại Bệnh viện Đa khu vực Ngọc Hồi năm 2025 

 

 

Số TT 
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất 

vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

 

ĐVT 

 

Số lượng 

 

Ghi chú 

1 Bao Camera nội soi Cái 1.500  

2 Bao cao su Cái 500  

3 Băng cá nhân Cái 10.000  

4 Băng cuộn y tế 0.09*2.5m Cuộn 950  

5 Băng dính chịu nhiệt Cuộn 5  

6 Băng dính lụa 2,5cm x 5m Cuộn 2.000  

7 Băng thun 3 móc 7.5cm x 4,5m Cuộn 700 
 

8 Bộ Catherte đặt CVP 2 nòng, 3 nòng các số Bộ 200 
 

9 
Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần kim cánh 

bướm (kèm kim cánh bướm) 
Bộ 16.201 

 

10 Bộ đo huyết áp xâm lấn Bộ 20 
 

11 Bông không thấm nước Kg 7  

12 Bông thấm nước 1kg Kg 92 
 

13 Bột bó lớn 4 inch - 10cm x 4.5m Cuộn 1.150  

14 Bột bó lớn 6 inch - 15cm x 4.5m Cuộn 1.100 
 

15 Bơm kim tiêm 50ml Cái 780 
 

16 Bơm kim tiêm 50ml máy bơm tiêm điện Cái 300 
 

17 Bơm tiêm 10ml Cái 30.000 
 

18 Bơm tiêm 1ml Cái 5.100  

19 Bơm tiêm 1ml có tráng Heparin Cái 1.000 
 

20 Bơm tiêm 20ml Cái 25.000  

21 Bơm tiêm 50ml cho ăn Vikimco Cái 300  

22 Bơm tiêm 5ml Cái 25.000  

23 Canula mở khí quản có bóng số 4 Cái 10  
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24 Canula nhựa (Airway) các số( 3,4) Cái 300  

25 Cốc đựng đờm Cai 700  

26 Cồn 70 độ Lít 10  

27 Cồn 90 độ Lít 1.500  

28 Cuvettet đông máu Cái 5.500  

29 Chỉ Carelon 2/0 kim cắt sợi 500  

30 Chỉ Carelon 3/0 kim cắt sợi 1.850 
 

31 Chỉ Carelon 4/0 kim cắt CPT/VN Sợi 100 
 

32 Chỉ Carelon 5/0 kim cắt Sợi 10  

33 Chỉ Caresilk 3/0 kim cắt Sợi 120  

34 Chỉ Caresilk 4/0 kim cắt Sợi 25  

35 Chi Caresorb 2/0 kim tròn Sợi 300  

36 Chỉ Caresorb số 1 kim tròn sợi 12  

37 Chỉ Chromic catgut 0 kim tròn sợi 290  

38 Chỉ Chromic catgut 1/0 kim tròn sợi 250  

39 Chỉ Chromic catgut 2/0 kim tròn sợi 2.400  

40 Chỉ Chromic catgut 3/0 kim tròn Sợi 200  

41 Chỉ Chromic catgut 4/0 không kim Sợi 700  

42 Chỉ khâu eo tử cung Sợi 12  

43 Chỉ khâu mổ thoát vị bẹn(kim 2 đầu) Sợi 15  

44 Chỉ Polyglactin 910 số 1 kim tròn sợi 1.400  

45 Chỉ thép 0,7mm x 5m Sợi 200  

46 Chỉ thép dài 1.0*10m Sợi 100  

47 Chỉ thép số 1.0 và 1.2 mm Sợi 100  

48 Chỉ thép xương bánh chè sợi 10  

49 Chỉ Trustigut 2/0 kim tròn sợi 100  

50 Chi Trustigut 3/0 Kim tròn Sợi 150  

51 Dầu bạch hương 100ml/Chai 3  

52 Dây 3 chạc 25cm Cái 2.350  

53 Dây cho ăn có nắp số 16 Sợi 20  

54 Dây ga rô Sợi 490  

55 Dây hút đờm kín Bộ 300  

56 Dây hút nhớt có khóa các số (6-10) Cái 380 
 

57 Dây hút nhớt có khóa các số(12-16) Cái 1.700  

58 Dây hút nhớt có khóa số 8 Cái 210 
 

59 Dây máu Cái 100 Chạy thận 

60 Dây nối bơm tiêm (140cm) Cái 750 
 

61 Dây thở oxy người lớn 2 nhánh và trẻ lớn Cái 2.390 
 

62 Dây thở oxy trẻ sơ sinh 2 nhánh Cái 550 
 

63 Dây truyền máu có kim Bộ 220 
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64 
Dụng cụ, máy khâu cắt nối tự động sử dụng 
trong kỹ thuật Longo các loại, các cỡ (bao 

Cái 10 
 

65 Dung dịch khử khuẩn Pose- Cresol Gói 200 
 

66 
Dung dịch khử khuẩn bề mặt cation và anion, 
hỗn hợp 05 loại enzime, ... 

Can 5lit 20 
 

67 Dung dịch khử trùng dụng cụ phòng mổ OPA Can 5lit 50 
 

68 
Đầu col vàng 20-200 µl có khía và không 
khía Cái 15.000 

 

69 
Đầu col vàng 5-20 µl có khía và không 
khía Cái 15.000 

 

70 Đầu col xanh 200-2000 µl Cái 14.000 
 

71 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái 4.500 
 

72 Đèn máy sinh hóa AU480 Cái 6 
 

 

 

73 

 

Đèn máy sinh hóa bán tự động 

ELOVUTION 

 

 

Cái 
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74 
 

Điện cực tim 
 

Cái 
 

3.600 

 

 

 

75 

 

 

Đinh Kirchner Ø2,2 x 300mm 

 

 

Cái 
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76 Đinh Kirchner 2,5 x 300mm( ren) Cái 20 
 

77 Đinh Krischner đk 1,8x 300mm(có ren) Cái 5 
 

78 Đinh Krischner đk 3.0 x 300mm Cái 5 
 

79 Gạc mét y tế 0.8m x 250m Mét 8.300 
 

80 
Gạc phẩu thuật ổ bụng CQTT 30cm x 40cm x 

8 lớp (đã tiệt trùng) 
Miếng 2.500 

 

81 Gạc vaselin Miếng 3.000 
 

82 Gạc vô trùng 7,5x7,5 cm Miếng 6  

83 Găng tay phẫu thuật số 7, 7,5 Đôi 32.000  

84 Găng tay trần size M,S Đôi 15.000  

85 Gel siêu âm (Can 5L) Can 70  

86 Giấy định nhóm máu tại giường Cái 300  

87 Giấy in máy điện tim 6 kênh Xấp 100  
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88 Giấy in máy khí máu i - smart 300 Cuộn 10  

89 
Giấy in máy xét nghiệm điện giải i- smart 

30 Pro 60mm x 20m 
Cuộn 5 

 

90 
Giấy in máy xét nghiệm huyết học Symex 

XP 100 60mm x 20m 
Cuộn 20 

 

91 
Giấy in máy xét nghiệm khí máu 60mm x 

20m 
Cuộn 5 

 

92 
Giấy in nhiệt 57mm x 47 mm ( Máy nước 

tiểu R300) 
Cuộn 40 

 

93 Huyết áp kế người lớn Bộ 75  

94 Huyết áp trẻ em Bộ 7  

95 Kẹp rốn tiệt trùng Cái 2.300  

96 Kim bướm A-V Cái 500 Chạy thận 

97 Kim cấy chỉ số 23G vô trùng Cái 3.000  

98 Kim châm cứu Ø 0.3x25mm Cái 80.000  

99 Kim châm cứu Ø 0.3x50mm Cái 40.000  

100 Kim chích máu 28G hộp 100 cái Cái 500  

101 Kim chọc dò tuỷ sống số 25, 27 Cái 500  

102 Kim lệ đạo dùng 1 lần 26G Cái 50 
 

103 
Kim luồn ven số 18 có cửa, có đầu bảo vệ 

bằng nhựa 
Cái 2.700 

 

104 
Kim luồn ven số 22 có cửa, có đầu bảo vệ 

bằng nhựa 
Cái 2.750 

 

105 
Kim luồn ven số 24 có có đầu bảo vệ bằng 

nhựa 
Cái 2.500 

 

106 Kim tiêm sử dụng một lần số 18 Cái 41.000 
 

107 Kim tiêm sử dụng một lần số 23 Cái 3.500 
 

108 Khẩu trang y tế 03 lớp Cái 28.000 
 

109 Lam kính trơn 100 Cái/ Hộp 5.000 
 

110 Lưỡi dao mổ các số Cái 1.800 
 

111 
Lưới điều trị thoát vị Polypropylene Mesh 

7cmx15cm 
Miếng 10 

 

112 Màng lọc thận Quả 200 Chạy thận 

113 Mask bóp bóng người lớn Bộ 30 
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114 Mask bóp bóng trẻ em Bộ 25 
 

115 Mask khí dung người lớn Cái 30 
 

116 Mask khí dung trẻ em (các cỡ) Cái 30 
 

117 Mask khí dung trẻ sơ sinh Cái 10 
 

118 Mặt nạ oxy có dây người lớn Bộ 80 
 

119 Mặt nạ oxy có dây trẻ em Bộ 25 
 

120 Mặt nạ oxy có túi các số Greetmed/TQ Cái 100  

121 Miếng cầm máu Lyostypt 7*5*1cm Miếng 10  

122 Mũ giấy con sâu Cái 5.700  

123 Mũi khoan 3.0 mm (dùng 1 lần) Cái 100  

124 Mũi khoan 4.0 mm (dùng 1 lần) Cái 70  

125 Mũi khoan cắt xương Ø 2.5mm Cái 5  

126 Nẹp bản nhỏ xương cẳng tay 6 lỗ Cái 10  

127 Nẹp bản nhỏ xương cẳng tay 7 lỗ Cái 10  

128 Nẹp bản nhỏ xương cẳng tay 8 lỗ Cái 10  

129 Nẹp bản rộng xương chày 7 lỗ Cái 10  

130 Nẹp bản rộng xương chày 8 lỗ Cái 10  

131 Nẹp bản rộng xương chày 9 lỗ Cái 2  

132 Nẹp cánh tay 6 lỗ Cái 3 
 

133 Nẹp cánh tay 7 lỗ Cái 5 
 

134 Nẹp cánh tay 8 lỗ Cái 5  

135 Nẹp cánh tay 9 lỗ bản hẹp Cái 5  

136 Nẹp chữ L phải 7 lỗ VN Cái 5  

137 Nẹp chữ L trái 7 lỗ VN Cái 5  

138 Nẹp k mắc xích cẳng tay 9 lỗ Cái 5  

139 Nẹp khóa bản hẹp cánh tay 6 lỗ Cái 5 
 

140 Nẹp khóa bản hẹp cánh tay 7 lỗ Cái 5  

141 Nẹp khóa bản hẹp cánh tay 8 lỗ Cái 5  

142 Nẹp khóa bản hẹp cánh tay 9 lỗ Cái 5 
 

143 Nẹp khóa bản hẹp đầu dưới xương quay 4 lỗ Cái 2  

144 Nẹp khóa bản hẹp đầu dưới xương quay 5 lỗ Cái 3 
 

145 Nẹp L phải 8 lỗ Cái 5  

146 Nẹp L trái 8 lỗ Cái 5  

147 Nẹp lòng máng 8 lỗ vis 3.5mm Cái 5  

148 Nẹp mắc xích cẳng tay 6 lỗ Cái 5  
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149 Nẹp mắc xích cẳng tay 7 lỗ Cái 5  

150 Nẹp móc xương đòn phải Cái 3  

151 Nẹp móc xương đòn trái Cái 3  

152 
Nẹp tạo hình thẳng vít đường kính 3.5mm 

(Nẹp mắc xích xương đòn 7 lỗ) 
Cái 5  

 

153 
Nẹp tạo hình thẳng vít đường kính 3.5mm 

(Nẹp mắc xích xương đòn 8 lỗ) 

 

Cái 
 

5 

 

154 Nẹp xương đùi 7 lỗ VN Cái 5  

155 Nhang ngãi cứu Cây 400  

156 Nhiệt kế dán Cái 50  

157 Nhiệt kế thủy ngân Cái 700 
 

 

158 
Ống đặt nội khí quản các số 2.5 đến 6,5 có 

bóng chèn 

 

Cái 
 

300 

 

 

159 
Ống đặt nội khí quản các số 2.5 đến 8 không 

có bóng chèn 

 

Cái 
 

60 

 

160 
Ống đặt nội khí quản các số 7 đến 8 có bóng 

chèn 
Cái 710 

 

161 Ống Eppendor 1.5ml Ống 2.000 
 

162 Ống nghiệm đỏ chứa hạt silica Ống 2.400 
 

163 
Ống nghiệm Sodium citrat 3.8% màu 

xanh lá 
Ống 4.800 

 

164 Ống nghiệm EDTA Ống 30.000 
 

165 Ống nghiệm Heparin nắp đen Ống 24.000 
 

166 
Ống nghiệm nhựa không nắp và có nắp 

5ml 
Ống 25.000 

 

167 Pi pet nhựa 1ml 500 cái/ Túi 2.000 
 

168 Protector transducer Cái 200 Chạy thận 

169 
Phim CT Scaner kỹ thuật số, kích thước 

35x43cm 
Tờ 600  

170 Phim X-Quang In Lase 20x25cm Tờ 1.800 
 

171 Phim X-Quang in nhiệt 20x25cm Tờ 20.000  

172 Que cấy tiệt trùng dùng 1 lần 100 Cái/ Túi 500  
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173 Sample cup BS 200 500 cái/ Túi 3.000  

174 Sonde dạ dày có nắp số 16 Cái 434  

175 Sonde dạ dày có nắp số 6 Cái 151  

176 Sonde Foley 2 nhánh các số Cái 455  

177 Sonde hậu môn số 16 Cái 65  

178 Sonde Nelaton số 8 Cái 20  

179 Sonde thông tiểu số 16 Cái 500  

180 Sonde thông tiểu số 8 Cái 30  

181 Tạp dề nylon VN Cái 2.600  

182 Tăm bông tiệt trùng 1 Que/ Túi 1.500  

183 Túi đựng nước tiểu có khóa có dây Cái 870 
 

184 Túi máu đơn 250ml Cái 500  

185 Túi máu đơn 250ml Cái 100  

 

186 
Vít vỏ xương đường kính 3.5mm (Vít xương 

cứng Ø 3.5mm, dài 22mm) 

 

Cái 
 

30 

 

 

187 
Vít vỏ xương đường kính 3.5mm (Vít xương 

cứng Ø 3.5mm, dài 24mm) 

 

cái 
 

30 

 

188 Vít Xốp 6,5*32 Cái 15 
 

189 Vít xốp đk 4.5mm,dài 60mm Cái 5 
 

190 Vít xốp Ø 6.5mm, dài 70 mm Cái 5  

191 Vít xương cứng 4,5*26 Cái 30  

192 Vít xương cứng 4,5*32 Cái 30  

193 Vít xương cứng 4,5*38 Cái 20 
 

194 Vít xương cứng đk 3.5mm, dài 18mm Cái 80  

195 Vít xương cứng đk 3.5mm, dài 24mm Cái 90  

196 Vít xương cứng đk 4.5mm, dài 30mm Cái 30 
 

197 Vít xương cứng đk 4.5mm, dài 32mm Cái 30 
 

198 Vít xương cứng đk 4.5mm, dài 34mm Cái 30 
 

199 Vít xương cứng đk 4.5mm, dài 36mm Cái 20  

 

200 
 

Vít xương cứng Ø 3.5mm, dài 18mm 
 

Cái 
 

30 

 

 

201 
 

Vít xương cứng Ø 3.5mm, dài 20mm 
 

Cái 
 

30 
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202 Vít xương cứng Ø 3.5mm, dài 20mm Cái 0 
 

203 Vòng đeo tay cho bệnh nhân Cái 2.000  

Tổng: 203 khoản   

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 

DANH MỤC HÓA CHẤT SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVKVNH ngày 06/03/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc yêu cầu báo giá gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm xét nghiệm tại 

Bệnh viện Đa khu vực Ngọc Hồi năm 2025) 

TT Tên hàng hóa Quy cách ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 AST (GOT) 
R1: 6x44 ml, R2 : 

6x11 ml 
Hộp 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy sinh hóa 

AU480 

2 ALT (GPT) 
R1: 6x44 ml, R2 : 

6x11 ml 
Hộp 10 

3 ALP 
R1: 6x44 ml, R2 : 

6x11 ml 
Hộp 2 

4 Gamma GT 
R1: 2x44ml, R2 : 2x11 

ml 
Hộp 3 

5 CK 
R1:2x44 ml, R2 :2x11 

ml 
Hộp 10 

6 CK MB 
R1: 2x44ml, R2 : 2x11 

ml 
Hộp 5 

7 Lipase 
R1: 2x44ml, R2 : 2x11 

ml 
Hộp 2 

8 Amylase 5X22mL Hộp 5 

9 Glucose 10X44mL Hộp 20 

10 Cholesterol 10X44mL Hộp 10 

11 HDL Cholesterol 
R1: 4x30 ml, R2 : 

4x10 ml 
Hộp 7 

12 Triglycerides 10X44mL Hộp 10 

13 Urea 
R1: 5x44ml, R2 : 5x11 

ml 
Hộp 10 

14 Creatinine 
R1: 5x44ml, R2 : 5x11 

ml 
Hộp 10 

15 Albumin 10X44mL Hộp 4 
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16 Total Protein 10X44mL Hộp 4 

17 Uric Acid 
R1: 5x44 ml, R2 : 

5x11 ml 
Hộp 7 

18 
Bilirubin, 

Direct 

R1: 6x44 ml, R2 : 

6x11 ml 
Hộp 4 

19 Bilirubin, Total 
R1: 6x44 ml, R2 : 

6x11 ml 
Hộp 4 

21 Calcium 10X12mL Hộp 6 

22 Fe (Iron) 
R1: 4x25ml, R2 : 

4x6.5 ml 
Hộp 3 

 

23 

 

Ethanol (Alcohol) 

R1: 2 x 30 ml; R2: 2 x 

10 ml; 

Calibrator:1x2ml; 

Control:2x1ml 

 

Hộp 
 

5 

24 CRP 
R1: 5 x 44 ml; R2: 5 x 

11 ml; 
Hộp 2 

25 Calibrator CRP 1 x 5 ml Hộp 1 

26 Control CRP QC 1: 2 ml; QC 2: 2ml Hộp 1 

27 RF 
R1: 5 x 44 ml; R2: 5 x 

11 ml; 
Hộp 2 

 

28 Control RF QC 1: 2 ml; QC 2: 2ml Hộp 1 
 

29 Calibrator RF 1x 5 ml Hộp 1 

30 Wash Solution 5 lít/ Hộp Hộp 6 

31 Control Serum 1 4 X 5 ML Hộp 5  

 

 

 

 

 

Máy sinh hóa 

AU480 

32 Control Serum 2 4 X 5 ML Hộp 5 

33 Calibration Serum 4 x 3 ml Hộp 4 

 

 

 

34 

RIQAS 

Monthly General 

Clinical Chemistry 

(Chương trình Ngoại 

kiểm sinh hóa) 

 

 

 

6x5ml/hộp 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

4 

35 ISE Reference 4x1000ml Hộp 2  

 

 

 

 

 

Máy sinh hóa 

AU480 

36 ISE Buffer 4x2000ml Hộp 2 

37 ISE Mid Standard 4x2000ml Hộp 4 

 

38 
ISE High Serum 

Standard 

 

1 x 100ml 
 

Hộp 
 

1 

 

39 
ISE Low 

Serum Standard 

 

1 x 100ml 
 

Hộp 
 

1 
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40 ISE Cleaning Solution 250ml Hộp 1 

 

 

43 

Cartridge đo các 

thông số khí máu điện 

giải/Carepak 110 

(100T) 

 

 

Hộp 100 test 

 

 

Hộp 

 

 

10 

 

 

HSCC 

 

 

44 

Chất chuẩn dùng cho 

máy khí máu điện giải/ 

i-Smart 

QC 

 

 

Hộp 30x2.5ml 

 

 

Hộp 

 

 

5 

 

 

HSCC 

45 ASO Hộp 100 Test Hộp 2  

46 CRP Hộp 100 Test Hộp 6  

47 RF Hộp 100 Test Hộp 2  

48 Labonaheck A1C Hộp 24 test Test 2000 
Máy phân tích 

HbA1C xách tay 

Labonacheck 

A1c MH 200 
49 QC HbA1c 2x1 ml/ Hộp Hộp 2 

50 Test thử nước tiểu 11TS Hộp 100 Test Test 8000 Lấy nước tiểu 

Combostick R 

51 
Test thử nước tiểu 11TS 

Hộp 100 Test Test 2000 Lấy nước tiểu Any 

Scan 300 

52 Dung dịch Cleanac. 710 Can/ 2l Can 10 

Máy xét nghiệm 

huyết học 33 

thông số MEK 

G9100 

53 Dung dịch Cleanac. 810 3x15ml Hộp 8 

 

 

54 
Dung dịch Hemolynac. 

310 

 

Can/ 250ml 
 

Chai 
 

8 

55 Dung dịch Isotonac 3 Thùng 18 lít Thùng 20 

56 
Dung dịch 

Hemolynac.510 
Can/ 250ml Chai 8 

57 MEK - Cal Lọ /3ml Lọ 4 

58 MEK-5DN Lọ /3ml Lọ 4 

59 MEK - 5DH Lọ /3ml Lọ 4 

60 Dung dịch Cleanac Can 5l Can 12 
 

 

 

 

Máy xét nghiệm 

61 Dung dịch Cleanac 3 Can 5l Can 5 

62 Dung dịch Hemolynac 3 Chai 500 ml Chai 60 



 

12 

 

63 Dung dịch Isotonac 3 Thùng 18 lít Thùng 120 
huyết học 19 

thông số Celltac α 

6510 64 MEK - Cal Lọ /2ml Lọ 4 

65 MEK - 3DH 2ml/ lọ Lọ 4 

66 MEK - 3DN 2ml/ lọ Lọ 4 

67 
Diagon Diaton 

SYS Diluent 
20 lít Thùng 24 

 

 

 

 

 

Máy huyết học 18 

thông số 

Sysmex XP 100 

 

68 

Diagon Diastromlyser- 

SYS WH 

 

500 mL 
 

Chai 
 

12 

69 Cleaning solution 100ml/ Chai Chai 1 

70 Diagon Diaclean SYS 100 mL Chai 2 

 

71 
Eightcheck- 3WP-H, 

3WP-L, 3WP-N 

 

2.5 mL 
 

Lọ 
 

4 

72 Anti A 10ml Lọ 10ml Lọ 25  

73 Anti AB 10ml Lọ 10ml Lọ 25  

74 Anti B 10ml Lọ 10ml Lọ 25  

75 Anti D 10ml Lọ 10ml Lọ 25  

76 Anti Glubulin 10ml/lọ Lọ 3  

77 Dung dịch đệm 10ml/lọ Lọ 3  

 

78 
Thẻ định nhóm máu có 

gắn huyết thanh 

 

100 thẻ/ túi 
 

Túi 
 

2 

 

79 Fibrinogen 6x 4ml Hộp 5  

80 APTT (TCK) 6x 4ml Hộp 5 

81 PT 6x 4ml Hộp 5 

 

82 Coagulation Control 

Level I Kit 

 

6x1ml 
 

Hộp 
 

2 
Xuất xứ: Trung 

Quốc; 

Thương 

hiệu:Beijing 

Succeeder 

Technology . 

Dùng cho máy 

đông máu bán tự 

động Coagulizer 

1/Analyticon 

 

83 Coagulation Control 

Level II Kit 

 

6x1ml 
 

Hộp 
 

2 

84 
Coagulation Cal 

6x1ml Hộp 2 

 

 

85 

Tets nhanh chuẩn 

đoán nhiễm Dengue 

dạng khay (NS1) 

 

 

Hộp 30 Test 

 

 

Test 

 

 

5000 
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86 

Tets nhanh chuẩn 

đoán nhiễm Dengue 

dạng khay 

(IgM/IgG) 

 

 

Hộp 30 Test 

 

 

Test 

 

 

2000 

 

 

87 

Test nhanh chuẩn đoán 

viêm gan B ( dạng 

khay) 

 

Hộp30 Test 
 

Test 
 

1000 

 

 

 

88 

Test nhanh chuẩn 

đoán nhiễm giang 

mai ( dạng 

khay) 

 

 

Hộp30 Test 

 

 

Test 

 

 

500 

 

 

89 

Test nhanh chuẩn đoán 

viêm gan C ( dạng 

khay) 

 

Hộp/30 Test 
 

Test 
 

1000 

 

 

90 

Bioline HIV ½ 

3.0 Abbot ( Card) 
 

Hộp 50 Test 
 

Test 
 

200 

 

91 
Determine HIV 

1/2 
Hộp 25 Test Test 200 

 

92 Quick Test HIV Hộp 40 Test Test 200  

93 Hpylori Ag Hộp30 Test Test 300  

94 Hpylori Ab Hộp30 Test Test 200  

95 Rotavirus test n Hộp 25 test Test 500  

96 Morphin 1 Chân Hộp 25 Test Test 100 
 

97 
Amphetamin (test nhanh) 

Hộp 25 Test Test 100 
 

98 
Codein (test nhanh) 

Hộp 25 Test Test 100 
 

99 
Heroin (test nhanh) 

Hộp 25 Test Test 100 
 

100 
Marijuana (test nhanh) 

Hộp 25 Test Test 100 
 

 

 

 

101 

Test phát hiện nhanh 5 

loại ma túy 

(Amphetamin; 

Morphin;Codei 

n;Heroin; Marijuana) 

 

 

 

Hộp/ 25 test 

 

 

 

Test 

 

 

 

4000 

 

 

 

5 TRONG 1 
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102 HAV Casset Hộp 30 Test Test 1000  

 

103 

Quick Test HCG ( 

Dạng 

khay) 

 

Hộp/ 25 test 
 

Test 
 

600 
 

Dạng khay 

 

 

104 

Fasciola Antibody 

Assay (sán lá gan) IgG 

ELISA Kit 

 

 

96 giếng/ hộp 

 

 

Hộp 

 

 

8 

 

 

 

Nước sx: Cotez- 

Mỹ; Dùng cho hệ 

thống miễn dịch 

Elisa Chromate 

4300 

 

 

105 

Teania Solium 

Antibody Assay (sán 

giãi heo) IgG 

ELISA Kit 

 

 

96 giếng/ hộp 

 

 

Hộp 

 

 

8 

 

 

106 

Toxocara Antibody 

Assay (giun đũa chó) 

IgG ELISA Kit 

 

 

96 giếng/ hộp 

 

 

Hộp 

 

 

10 

107 FT3 96 giếng/ hộp Hộp 10  

DGR intruments 

GmbH- 

Đức 

108 FT4 96 giếng/ hộp Hộp 10 

109 TSH 96 giếng/ hộp Hộp 10 

110 QC I ( FT3, FT4 4 x 5 ml Hộp 2 

111 QC II ( FT3, FT 4 x 5 ml Hộp 2  

112 Feritin 96 giếng/ hộp Hộp 4  

 

Hệ thống miễn 

dịch Elisa 

Chromate 4300 

113 Transferin 96 giếng/ hộp Hộp 4 

114 PTH 96 giếng/ hộp Hộp 4 

115 QC PTH mức 1 4 x 5 ml Hộp 1 

116 QC Feritin mức 4 x 5 ml Hộp 1 

117 QC Transferin 4 x 5 ml Hộp 1 

 

118 

Khoanh giấy 

Amoxicillin 10µg (Ax) 
 

50khoanh/ Lọ 
 

Lọ 
 

5 

 

 

119 

Khoanh giấy Amoxicilin 

+ acid clavulanic 

20/10 µg (AUG) 

 

50khoanh/ Lọ 
 

Lọ 
 

5 

120 
Khoanh giấy 

Ampicilin 10µg ( AP) 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 



 

15 

 

 

121 Khoanh giấy Ampicilin + 

sulbactam 20/10 

µg 

 

50khoanh/ Lọ 
 

Lọ 
 

5 
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Nam Khoa / Việt Nam 

 

122 

Khoanh kháng sinh 

Ceftizoxime 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

123 

Khoanh giấy Cefuroxim 

30µg 

(CXM) 

50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

124 

Khoanh giấy 

Ceftazidime 30µg ( 

CAZ) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

125 

Khoanh giấy Cefotaxime 

30µg ( CTX) 50khoanh/ Lọ Lọ 5 

126 
Khoanh giấy 

Cefixime 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

127 

Khoanh giấy 

Cephalexin 

30µg (Cp) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

 

128 

Khoanh giấy 

Gentamicin 10µg 

(GM) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

129 

Khoanh giấy 

Amikacin 30µg (AK) 50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

130 

Khoanh kháng sinh 

Tobramycin 10µg ( NN) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

131 

Khoanh giấy 

Tobramycin 10 

µg (TN) 

50khoanh/ Lọ Lọ 5 

132 
Khoanh giấy 

Metronidazose 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

133 

Khoanh giấy 

Azithromycin 

15µg (Az) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

134 
Khoanh giấy 

Clarithromycin 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

135 
Khoanh giấy 

Moxifloxacin 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

136 
Khoanh giấy Levofloxacin 

5µg ( LEV) 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

137 
Khoanh giấy 

Ciprofloxacin 5µg (Ci) 

 

50khoanh/ Lọ 

 

Lọ 

 

5 

138 
Khoanh giấy Doxycyclin 

30µg ( DXT) 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

139 
Khoanh giấy 

Tetracyclin 30µg ( TE) 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

140 Khoanh giấy Itraconazol 50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 



 

 

141 
Khoanh giấy 

Nystatin 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

 

142 
Khoanh giấy 

Ketoconazol 
50khoanh/ Lọ Lọ 5 

143 
Đĩa giấy 

Bacitracin (A) 
50khoanh/ Lọ Lọ 4 

 

 

 

 

 

 

Nam Khoa / Việt 

Nam 

144 
Đĩa giấy 

Optochin (P) 
50khoanh/ Lọ Lọ 4 

145 
Đĩa giấy 

Oxidase 
50khoanh/ Lọ Lọ 4 

146 Đĩa giấy ONPG 50khoanh/ Lọ Lọ 2 

147 
Khoanh giấy 

XV 
50khoanh/ Lọ Lọ 4 

148 
Khoanh giấy 

X, V 
50khoanh/ Lọ Lọ 4 

 

149 

NK- 

COAGULASE TEST 

 

Hộp/10 lọ 

 

Hộp 

 

4 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Khoa 

Học LABone/ 

Việt Nam 

 

150 

Hydrogen peroxide 

(H2O2) 100mL 30% 
 

100 ml 

 

Chai 

 

1 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Khoa 

Học LABone/ 

Việt Nam 

151 Giấy thử PH 50 xấp/ Hộp Hộp 1  

152 

Thuốc thử đỏ Phenol 

Chai 100ml Chai 1 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Khoa 

Học LABone/ 

Việt 

Nam 

153 

Thuốc thử đỏ Methyl 

Chai 100ml Chai 1 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Khoa 

Học LABone/ 

Việt 

Nam 

154 
Thuốc thử Kovac' 

indole 

Chai / 100mL Chai 1 

Công ty TNHH 

Thiết Bị Khoa 

Học LABone/ 

Việt 

Nam 

155 

Napthol- KOH 

Chai / 100mL Chai 1 

Công ty TNHH 

Thiết Bị 

KhoaHọcLABone

/ Việt Nam 

156 Chai cấy máu hai pha 10 chai/ Hộp Hộp 5 Thạch chế sãn 

 

157 
Môi 

trườngBlood Agar Base 

 

Hộp 500g 

 

Hộp 

 

1 
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158 

MT Melab 

Chromagar 

UTI Agar 

 

Hộp 500g 

 

Hộp 

 

1 

 

 

 

Thạch nấu 159 MT Maconkey Hộp 500g Hộp 1 

160 
MT Canh 

thang BHI 
Hộp 500g Hộp 1 

 

161 
MT Melab Mueller 

Hinton Agar 

 

Hộp 500g 

 

Hộp 

 

1 

162 Độ đục chuẩn M Lọ Lọ 2  

 

 

163 

Chủng vi 

khuẩn kiểm tra chất 

lượng S.aureus ATCC 

25923 

 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

164 

Chủng vi 

khuẩn kiểm tra chất 

lượng Escherichia coli 

ATCC 

25922 

 

 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

 

 

Lọ 

 

 

 

 

 

2 

 

165 Thanh API 20E 20 Thẻ/ Hộp Hộp 5  

166 Giêm sa 500ml Chai 1  

167 Thuốc nhuộm Gram Hộp 4 * 100ml Hộp 5 
 

168 
Thuốc nhuộm 

Zielh- Neelsen 
Hộp 3 * 100ml Hộp 4 

 

 

169 
Biological Tndicator 

Test Strip 

 

50 test/Hộp 

 

Hộp 

 

1 

 

170 Acid Citric  Kg 10 Lọc thận 

171 Dịch Vertexid  Lít 5 Lọc thận 

172 Javel  Lít 20 Lọc thận 

173 Formon  Can 5  

174 Clo test  Test 60  

 TỔNG: 174 KHOẢN    

Ghi chú: Hóa chất sinh phẩm sử dụng theo trang thiết bị hiện có tại bệnh viện. 
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